SO Y TE TINH THAINGUYEN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

- TRUNG TAM Poc 1ap — Tw do — Hanh phic
KIEM SOAT BENH TAT
S6:1937 /TM-KSBT Thai Nguyén, ngay 28 thang 9 nam 2026

THU MOI CHAO GIA
Mua sam Héa chat, vat tw y té phuc vu hoat dong chuyén mon
khoa Sirc khée sinh san

Can ctr Luat Pau thau s6 22/2023/QH15 ngay 23 thang 6 nam 2023;

Can cit Nghi dinh sb 214/2025/ND-CP ngay 04 thang 8 nam 2025 cla
Chinh phu;

Can cit Nghi dinh s6 349/2026/ND-CP ngay 09 thang 9 nim 2026 cla
Chinh phu stra d61, bd sung mot s6 diéu ciia Nghi dinh sd 214/2025/ND-CP;

Cin clr Gidy dé nghi mua sam hoa chat, vat tu y té ngay 21/09/2026 cia
Khoa Strc khoe sinh san da dugc Lanh dao Trung tam phé duyét;

Kinh giri: Cac Cong ty/ Pon vi quan tim cé di ning luc cung cip
héa chit, vat tu y té

Trung tAm Kiém so4t bénh tat tinh Thai Nguyén kinh moi Quy Cong ty/
Pon vi tham gia chao gid hoa chét, vat tu y té véi cac ndi dung cu thé nhu sau:

1. Noi dung yéu ciu bao gia:

Danh muc, s6 lugng va yéu cau ky thuat chi tiét tai Phu luc dinh kém Thu
mo1 nay

2. Hiéu luc bao gia:

Bao gia c6 hiéu luc tdi thiéu 60 ngay ké tir ngay phat hanh béo gia.

Bi4o gia phai c6 chit ky cua dai dién hop phap va déng dau cua don vi cung
cap (hoic ky sb theo quy dinh).

3. Gia hang hoa: Bao gom gia hang hoa va céc loai thué, chi phi bao quan
va tat ca cac chi phi phat sinh khac c6 lién quan dén viéc cung cip hang ho4 van
chuyén dén Trung tdm Kiém soat bénh tat tinh Thai Nguyén.

4. Pia diém diing tii va Thoi han nhin bao gia:

a) Phuong thirc dang tai Thu moi: Thu moi chao gia duge dang tai cong
khai tai cac dia chi:

+ Hé théng mang d4u thau Qudc gia:

Website https://muasamcong.mpi.gov.vn/

+ Trang Thong tin dién tir Trung tam Kiém soat bénh tat tinh Thai Nguyén:
Website https://ttkiemsoatbenhtat.thainguyen.vn/

b) Thot han va hinh thirc ndp bao gia:
Thot han nhan béao gia: Trudce 16 gio 00 phut, ngay 08 thang 10 nam 2026.
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Hinh thirc ndp bao gia: Quy Cong ty/Pon vi c6 thé gli bao gia theo mot
trong cac hinh thure sau:

+ Gui qua Email: Ban scan bao gia c6 diu do/chir ky s6 gui vé dia chi
email: tochucytdp@gmail.com

+ Guri truc tiép hodc qua duong buu dién:

Bo phan Vin thu — Trung tim Kiém soat bénh tat tinh Thai Nguyén.

Dia chi: S6 971, dudng Duong Tu Minh, phudng Phan Dinh Phung, thanh
phd Théi Nguyén, tinh Thai Nguyén.

Thong tin lién hé: B/c Bui Thi Tuyét Mai — Khoa Dugc - Vat tu y té (SO
dién thoai: 0987.984.789).

Trung tam Kiém soat bénh tat tinh Thai Nguyén trin trong cam on va mong
nhan duogc su hop tac cia Quy Cong ty/Pon vi.

Thu moi chio gid ndy thay thé cho Thu moi chao gia s 1894/TM-KSBT
ngay 23/09/2026.

Noi nhdn:

- Nhu trén;
- Luu: VT, D-VTYT.




Phu luc: DANH MUC HANG HOA

KIEM S
BENH
TINH

ruppg tam Kiém sodt bénh tdt tinh Thdi Nguyén)

0is6 1937/TM-KSBT ngay 28 thing 9 niam 2026

IMAINQUYEN (:"' N
Danh muc hang M I So Dfr'n Tl{i‘nh
TT hod Thong s0 ky thuat Xuat xix | DVT lrong gia tien
: (VND) | (VND)
- Nong d6 : Ethanol 70 d9, khéng mau trong sudt, chai 500ml
1 Con 70 @6 - Pat tiéu chuin ISO 13485 Viét Nam | Chai 3
- Quy cach dong gbi 500ml/chai
Giing tay latex -Chat liéu: Cao su tu nhién (Latex) chat lugng cao, size S
) phiu thuat tiét -Mau sic: Trang sita ty nhién hodc tring nga o VietNam | Dbi 600
. AR -Tiét trung: Bang khi Ethylene Oxide (E.O.) hoic btc xa i
tring, €6 bOtsai S | | yo cach: Tii 1 doi; 50 d6i/hop
- Dung dich Lugol 3%;
Dung dich lugol | - Dung trong san phuy khoa. n .
3 3% _ Pat téu chuin ISO 13485:2016, VigtNam | Chai | 6
- Quy cach: Chai 500ml
- Loai lam kinh nham (mot dau mai mo), cac canh dugc mai min an toan.
-bo day: 1.0 - 1.2mm
4 | Lamkinh ddu mo | - Kich thuge: 25,4 x 76,2mm(1”x 3) £1mm. Chau A | Miéng | 216
- Chat liéu: Thuy tinh trong sudt, chong mdc
- Quy cach: Hop 72 miéng/hop
Bong y & thém | - Chat liéu: 100% bong xo tu nl}ién, bong ¢ dang toi, déu soi, mau tréng,
5 , khong c6 tap chat. Kha nang tham hat nudc nhanh va cao. Viét Nam | Kg 6
nuoe - Quy céch: Tii 1 kg
Dung dich sat | - Thanh phan: Povidone Iodine 10%.
6 tr}ing IQ% ' - S.éxt khu‘a;m da truéc phau thuat, rira vét thuong ho, vét bong, vét loét Viét Nam | Chai 56
(Povidone iodine | nhiém trung.
10%) - Quy cach dong goéi: Chai 90 ml
7 Axit Acetic 3% | Dung dich Axit Acetic 3% dung trong san phu khoa. Chau A Chai )

- Quy céch: Chai 500ml




-M¢ vit nhya khdm phu khoa sz M
- Nguyén li¢u: ttr nhya PP hodc PS nguyén sinh trong suot, ti€t trung

8 | Mo vitnhyayté | bangkhi E.O ViétNam | Cai | 600
- San pham dat tiéu chudn ISO 13485:2016
- Quy céch: Pong riéng ting céi
- Chat 16ng dang dau, tron nhon. Khong mau, trong sudt, khéng mui,
9 Dau Parafin khong vi. Viét Nam | Chai 2
- Quy cach: Chai 500ml
Vién nén khtr | - Khir khuan bé mit, dung cu, trang thiét bi. A a A
10 khuan - Quy cach dong goi: Hop 200 vién Chau Au | Hop 2
.Thanh phan chi tiét Chlorhexidine Digluconate: 0,5% ; Ethanol: 50%
1 Dung’dich I'P’a tay ho‘éc 89% ; Isopropyl Alcohol: 7,2% hoéc 28%; Chat phu gia va nudc: Viét Nam | Chai 6
sat khuan Vura du 100%
- Quy cach: Chai 500ml
- Nudc mudi trong sudt khong mau, mudi 0,9%. Pat tiéu chuan ISO
12 | Nudc mudi sinh 1y | 13485 Viét Nam | Chai 3
- Quy céch: Pong chai 200ml
- Loai lam kinh, cic canh dugc mai min an toan B¢ day: 1.0 - 1.2mm
, .. - Kich thudc 25.5-76.2mm A 7 A
13 Lam kinh mai - Chat lidu: Thuy tinh trong sudt, chéng mdc Chau A Hop ?
- Quy cach: Hop 72 miéng/hop
- Kich thude: 22 x 22 mm (hinh vudng).
14 Lamen - Chét liéu: Thay tinh cao cap, trong sudt, khong mau Chau Au | Hop 6
- Quy cach: 100 miéng/ hop
) Gang tay y té co bot size S
Ging tay y té ¢6 | - Mau tran . -
15 bot size S - Thanh phin chinh: Cao su thién nhién Vit Nam | Do 600
- Quy cach: Hop 100 cai (50 doi)
Que 14y bénh - erle 2o saim dung dé lay mﬂﬁu t;é béro Vqé‘l niém fﬁCh cf) tl"I'cun’g. .
2. 2 - Kich thudce: 17-20 cm, mdt dau c6 ban det rong, dau kia vat nhon, 2 dau . -
16 | pham lam phién hinh déne khac nh A L A - Viét Nam Cai 200
A inh dang khac nhau (1 dau tron ngan,1 dau nhon dai hon)
do (Que Spatula)

- Quy cach: Hop 100 cai




17 Tam l?ong vO - Que gon 1 dau, vo tring, dung trong éng nghiém. Chau A Céi 600
trung - Quy cach déng goi: Pong goi theo tidu chuan cua nha san xuét
- Hop dyng lam 50 vi tri. Phi hop vdi ca slide tiéu chuan CITOTEST ¢6
kich thuéc 75,0 mm x25,0 mm x (0,8-1,2) mm va sslide c6 kich thudce
13 Hop dung lam 76,0 mm x 26,0 mm x(0,8 -1,2) mm. Chau A Hop 3

kinh - Puogc lam b?mg vat liéu ABS, co thé tai sur dung. Khoa bam/khoa kim
loai va nap ban 1€ ddm bao van hanh an toan. Thé ghi chu chong nude
duoc gan bén trong nap dé dé dang nhan dang mau vat.

’ Kich thuéc: lghé 50x50mm, chat liéu vai khong dét, co 16, da tiét trung,
19 Sang giay vai 6 mau trang hodc xanh. Loai: Tiét trung (khi EO) Viét Nam | Cai 600
- Quy cach dong go6i: 1 tam/goi

L. . ¢ | Chat liéu: nhwa PE. Mau sic: xanh. Kich thudc:440 x650mm cé day rut
Tai dung rac y té

20 L canh budc. Tai dyng chat thai ddm bao do bén khong b buc v3 trong qua trinh | Viét Nam | kg 1
(mau xanh) van chuyén chat thai.Co in bi€u tuong theo quy dinh ctia B0 y té.
Tii réc y té mau Lam tir nhua Polyth}:len§ va o . . - . . N
21 Polyprepylene nguyén sinh va cac chat phu gia dat tiéu chuan chat lugng | Viét Nam | kg 1

vang 55x65 cm > A ) ) .
& cao. Trén than ti co in logo y t€ phan loai rac theo quy dinh cua B y té.

Tong cong : 21 danh muc

Gid dd bao gom thué gid tri gia tang (VAT), chi ' phi bao quan va tdt ca cdc chi phi phat sinh khdc ¢6 lién quan dén viéc cung cdp hang hod,
van chuyén dén Trung tam Kiém sodt bénh tat tinh Thdi Nguyén



		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-09-28T15:32:38+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
	Hoàng Anh<Anhh.cdc@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-09-28T15:35:17+0700
	Tỉnh Thái Nguyên
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên<cdc@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-09-28T15:35:25+0700
	Tỉnh Thái Nguyên
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên<cdc@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-09-28T15:35:29+0700
	Tỉnh Thái Nguyên
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên<cdc@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-09-28T15:35:39+0700
	Tỉnh Thái Nguyên
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên<cdc@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-09-28T15:35:43+0700
	Tỉnh Thái Nguyên
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên<cdc@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-09-28T15:35:46+0700
	Tỉnh Thái Nguyên
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên<cdc@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-09-28T15:37:13+0700
	Tỉnh Thái Nguyên
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên<cdc@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-09-28T15:37:16+0700
	Tỉnh Thái Nguyên
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên<cdc@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




